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1 212404 Lê Hoài An 13/11/2003 Trà Vinh DH21OTO06

2 213248 Nguyễn Phương Trúc Anh 20/07/2001 Kiên Giang DH21LOG01

3 236523 Phạm Thị Huỳnh Anh 19/02/2005 Kiên Giang DH23TCN04

4 235435 Trần Tuấn Anh 21/01/2005 Kiên Giang DH23KPM01

5 211066 Lê Quốc Bảo 11/02/2003 Tiền Giang DH21XET01

6 210296 Nguyễn Minh Đăng 03/11/2003 Kiên Giang DH21XDU01

7 210627 Mai Huỳnh Đặng 09/01/2003 An Giang DH21QTD01

8 235087 Lê Hoàng Danh 10/11/2005 Cần Thơ DH23TIN05

9 192142 Bùi Khánh Duy 09/02/2001 Kiên Giang DH19OTO06

10 2111278 Hồ Hà Duy 01/07/2003 Bạc Liêu DH21QHC01

11 191999 Trang Tường Duy 01/01/1999 Cà Mau DH20OTO03

12 239910 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/07/2005 Kiên Giang DH23TCN04

13 235679 Trần Hồng Duyên 19/12/2005 Cà Mau DH23MAR03

14 214482 Nguyễn Thanh Hào 04/09/2003 Cần Thơ DH21XDU01

15 211598 Võ Nhựt Hào 22/02/2003 Trà Vinh DH21XDU01

16 213596 Trần Thanh Huy 18/10/2003 Đồng Tháp DH21TIN06

17 244844 Nguyễn Thị Như Huỳnh 04/11/2006 Đồng Tháp DH24DPT05

18 211109 Nguyễn Vũ Khang 11/06/2003 Cà Mau DH21XET01

19 213308 Lư Minh Khánh 16/08/2002 Kiên Giang DH21OTO08

20 212691 Trần Tuấn Kiệt 09/10/2003 Cà Mau DH21OTO06

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 213275 Ngô Thường Lạc 29/07/2003 Kiên Giang DH21TCN03

22 213171 Quách Thị Cẫm Lình 10/11/2003 Kiên Giang DH21TCN03

23 212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Bến Tre DH21TCN03

24 213058 Võ Hoàng My 20/10/2003 Kiên Giang DH21TCN03

25 242603 Nguyễn Huỳnh Kiều Mỹ 22/04/2006 Cần Thơ DH24KTO01

26 213066 Phạm Thị Tuyết Nga 31/12/2003 Kiên Giang DH21TCN03

27 214324 Nguyễn Trần Trung Nghĩa 04/12/2003 Sóc Trăng DH21NNA03

28 241141 Đinh Thị Tuyết Nhi 23/06/2006 Cần Thơ DH24KTO01

29 235522 Lê Uyên Nhi 29/03/2005 Cà Mau DH23QTK05

30 240078 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 06/05/2006 Đồng Tháp DH24KTR01

31 211238 Nguyễn Huỳnh Kim Như 19/12/2003 Hậu Giang DH21QTS01

32 211143 Trần Yến Pha 06/07/2003 Cà Mau DH21LUA01

33 213532 Lý Tiến Phong 21/08/2003 Sóc Trăng DH21QTD02

34 219430 Võ Hoàng Phúc 06/05/2003 Hậu Giang DH21CKD01

35 240443 Nguyễn Lê Kiều Quyên 12/06/2006 Tp.Hcm DH24KTO01

36 210344 Hà Chí Quyến 29/10/2003 Trà Vinh DH21XDU01

37 240385 Nguyễn Phương Thảo 15/06/2006 Bạc Liêu DH24KTR01

38 213927 Trần Văn Thấy 24/03/2003 Cà Mau DH21CKD01

39 239663 Nguyễn Thị Hồng Thi 19/01/2005 Bạc Liêu DH23TCN04

40 211222 Châu Ngọc Anh Thư 31/05/2003 An Giang DH21LUA01
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41 234311 Lê Phương Thức 26/05/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

42 234309 Nguyễn Hoàng Triệu 13/06/2005 Bạc Liêu DH23KTO02

43 244031 Trần Thị Hồng Trúc 09/02/2006 Trà Vinh DH24KTR01

44 212477 Bạch Văn Trường 19/09/2003 Hậu Giang DH21QTK07

45 210724 Thạch Thị Thanh Tú 18/03/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

46 211541 Lâm Thị Mỹ Uyên 10/04/2003 Kiên Giang DH21QTS01

47 242505 Huỳnh Quang Vinh 03/05/2006 Cà Mau DH24HAY01

48 213967 Nguyễn Thái Vinh 09/03/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

49 235626 Nguyễn Yến Vy 16/04/2005 Cà Mau DH23MAR03

50 234938 Huỳnh Gia Vỹ 11/04/2005 Hậu Giang DH23TIN05

51 241733 Đặng Thị Như Ý 04/10/2006 Bình Định DH24KTO01


